
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

* CÁCH THỨC THỰC HIỆN
- Cấp tỉnh: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau thông 

qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau; hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ website https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định).

- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định), cụ thể 
như sau:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

STT Mã số TTHC Tên TTHC Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

1 1.004794.H12

Cấp, cấp lại 
Giấy phép nhập 
khẩu thức ăn 
thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi 
trường nuôi 
trồng thủy sản 
để nghiên cứu 
khoa học, trưng 

-Trường 
hợp 1: Cấp 
mới: Trong 
thời hạn 04 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Địa điểm 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả trực 
tiếp: Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
tỉnh.

Không

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 
31/2024/QH15, Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 
146/2025/QH15;
 - Điều 18 Thông tư số 
16/2026/TT-BNNMT ngày 
09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Các bộ phận tạo 
thành cơ bản còn 
lại của thủ tục 
được kết nối, tích 
hợp theo mã hồ 
sơ “1.004794” 
trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia

https://dichvucong.gov.vn
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bày tại hội chợ, 
triển lãm

- Trường 
hợp 2: Cấp 
lại: Trong 
thời hạn 02 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được đơn đề 
nghị.

- Cơ quan, 
đơn vị 
thực hiện 
và quyết 
định: Sở 
Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường.

Nông nghiệp và Môi trường;
- Quyết định số 2073/QĐ-
UBND ngày 05/6/2026 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc ủy quyền 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện, giải 
quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm 
quyền  giải quyết của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2 2.001694.H12

Cấp, cấp lại 
Giấy phép nhập 
khẩu giống thủy 
sản không có 
tên trong Danh 
mục loài thuỷ 
sản được phép 
kinh doanh tại 
Việt Nam để 
nghiên cứu 
khoa học, trưng 
bày tại hội chợ, 
triển lãm

-Trường 
hợp 1: Cấp 
mới: Trong 
thời hạn 04 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ.
- Trường 
hợp 2: Cấp 
lại: Trong 
thời hạn 02 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được đơn đề 
nghị.

- Địa điểm 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả trực 
tiếp: Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
tỉnh.
- Cơ quan, 
đơn vị 
thực hiện 
và quyết 
định: Sở 
Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường.

Không

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 
31/2024/QH15, Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 
146/2025/QH15;
 - Điều 16 Thông tư số 
16/2026/TT-BNNMT ngày 
09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 2073/QĐ-
UBND ngày 05/6/2026 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc ủy quyền 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện, giải 
quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm 

Các bộ phận tạo 
thành cơ bản còn 
lại của thủ tục 
được kết nối, tích 
hợp theo mã hồ 
sơ “2.001694” 
trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia
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quyền  giải quyết của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3 1.004943.H12

Công nhận kết 
quả khảo 
nghiệm giống 
thủy sản

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Địa điểm 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả trực 
tiếp: Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
tỉnh.
- Cơ quan, 
đơn vị 
thực hiện 
và quyết 
định: Sở 
Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường.

Không 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 
31/2024/QH15, Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 
146/2025/QH15;
-  Điều 12 Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP;
- Mục III Phần A Phụ lục III 
ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 66.19/2026/NQ-CP;
- Quyết định số 2073/QĐ-
UBND ngày 05/6/2026 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc ủy quyền 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện, giải 
quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm 
quyền  giải quyết của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các bộ phận tạo 
thành cơ bản còn 
lại của thủ tục 
được kết nối, tích 
hợp theo mã hồ 
sơ “1.004943” 
trên Cổng Dịch 
vụ công quốc 
gia.

4 1.004683.H12

Công nhận kết 
quả khảo 
nghiệm thức ăn 
thuỷ sản, sản 
phẩm xử lý môi 
trường nuôi 

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Địa điểm 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả trực 
tiếp: Trung 
tâm Phục 

Không 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật số 
31/2024/QH15, Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 
146/2025/QH15;

Các bộ phận tạo 
thành cơ bản còn 
lại của thủ tục 
được kết nối, tích 
hợp theo mã hồ 
sơ “1.004683” 
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trồng thuỷ sản vụ hành 
chính công 
tỉnh.
- Cơ quan, 
đơn vị 
thực hiện 
và quyết 
định: Sở 
Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường.

- Điều 17, Điều 18 Nghị định 
số 41/2026/NĐ-CP của Chính 
phủ;
- Mục II Phần A Phụ lục III 
ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 66.19/2026/NQ-CP;
- Quyết định số 2073/QĐ-
UBND ngày 05/6/2026 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc ủy quyền 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện, giải 
quyết các thủ tục hành chính 
lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm 
quyền  giải quyết của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia

Ghi chú: Thủ tục hành chính tương ứng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Danh mục kèm theo Quyết 
định số 688/QĐ-UBND ngày 13/3/2026; Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định 
này có hiệu lực thi hành./.

Tổng số Danh mục có 04 TTHC cấp tỉnh./.
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